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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số:         /TTr-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày         tháng   9   năm 2017


                                                           TỜ TRÌNH
Đề án quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức

làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) 

các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Công văn số 2536/SNV-CCHC ngày 04/10/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ)


Thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về Đề án Đề án quy định mức chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2015;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước ở địa phương.

- Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, ngay từ những năm 2001 - 2002, cùng với các mô hình “một cửa”, “một cửa - một dấu” được triển khai thí điểm tại các tỉnh, Đồng Nai cũng đã chủ động chỉ đạo nghiên cứu, triển khai Đề tài khoa học “Thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại huyện Thống Nhất”, đây là nền tảng, là cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, đẩy nhanh việc hình thành Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo. 

Đến năm 2003, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục nâng cấp, cải tiến mô hình “một cửa” thí điểm tại huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) và nhân rộng thực hiện mô hình “một cửa” tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Đến năm 2006, toàn tỉnh đã có 14/23 đơn vị Sở, ngành cấp tỉnh và 11/11 đơn vị cấp huyện và 171/171 đơn vị cấp xã đã thực hiện cơ chế “một cửa”. 

Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 thì cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” cũng từng bước được hình thành tại tỉnh, đã tạo ra sự thay đổi về chất thông qua việc hoàn thiện quy trình, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều đơn vị; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. 

Theo xu thế cải cách hành chính, từ năm 2013 đến nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp tục cải tiến với mô hình một cửa liên thông hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến và cải tiến liên tục, mô hình một cửa liên thông hiện đại đã được triển khai đồng bộ, hình thành Bộ phận một cửa tại 20/20 Sở ngành, 11/11 UBND huyện và 171/171 UBND xã với cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, thoáng mát, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động với các tiện ích phục vụ người dân; một số đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp xã còn chủ động bố trí thêm các dịch vụ công cần thiết vào Bộ phận một cửa để tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp như: Cung cấp thông tin quy hoạch, hợp đồng đo vẽ đất đai, thu ngân sách trực tiếp, giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công an …, bố trí lãnh đạo trực tại Bộ phận một cửa để kiểm tra, thẩm định, phê duyệt ngay thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và đây chính là những tiền đề, dáng dấp hình thành theo xu thế phát triển của mô hình Trung tâm hành chính công.

Tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nửa của Chính phủ, Tỉnh ủy, đầu năm 2017, UBND tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh với phương châm làm việc “chuyên nghiệp - thân thiện - trách nhiệm” với các giải pháp “Phi địa giới hạnh chính”, ứng dụng CNTT kết hợp dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong liên hệ, giải quyết TTHC; tiến tới thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá được vai trò, vị trí của Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công); HĐND tỉnh đã thông qua phụ cấp đối với người làm việc tại Bộ phận một cửa; cụ thể:

- Năm 2008: Hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng (Căn cứ Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai - kỳ họp thứ 13 về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008);

- Năm 2013: Hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng (Căn cứ Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Việc hỗ trợ này đã góp phần động viên tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công chức, viên chức các sở, ban ngành; cơ quan ngành dọc.

Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, giá cả thị trường biến động nhiều ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức; từ đó Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương tối thiểu của đội ngũ cán bộ, công chức, cụ thể: 

- Năm 2013: 1.150.000 đồng/người/tháng; 

- Năm 2016: 1.210.000 đồng/người/tháng;

- Năm 2017:  1.300.000 đồng/người/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2017)

Cùng với việc áp dụng CNTT và các dịch vụ khác trong giải quyết TTHC thì để triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Bộ phận một cửa có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu mối của cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ và và trả lại kết quả đã giải quyết cho người dân và doanh nghiệp. Để đảm đương tốt nhiệm vụ, đòi hỏi cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này phải đạt một số yêu cầu nhất định về phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ hồ sơ, thủ tục hành chính, có kỷ năng giao tiếp tốt để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ phận một cửa luôn là vấn đề quan tâm để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế.  

Đồng thời, hiện nay, chính phủ đang dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước ở địa phương; theo đó, quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp tương đương chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân và Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định mức bồi dưỡng từ 50.000 đồng/người/ngày - 100.000 đồng/người/ngày tương đương 1.100.000 đồng/người/tháng - 2.200.000 đồng/người/ngày đối với cấp địa phương.

Qua rà soát khối lượng công việc hiện nay của Bộ phận một cửa các cấp năm 2016 và 09 tháng đầu năm 2017; cụ thể:

	Stt
	Đơn vị
	Năm 2016
	09 tháng đầu năm 2017
	Dự ước 2017
	Ước tăng năm 2017 so với 2016

	
	
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	

	1
	Cấp tỉnh
	70.874
	4.26
	99.404
	8.37
	132.538
	11.16
	2,62

	2
	Cấp huyện
	182.708
	5.24
	220.084
	5.41
	293.445
	7.22
	1,38

	3
	Cấp xã
	614.621
	2.19
	531.049
	1.88
	708.065
	2.51
	1,15


Qua bảng thống kê trên cho thấy khối lượng hồ sơ giải quyết TTHC phải giải quyết của công chức, viên chức các sở, ban ngành cấp tỉnh tăng lên gần 2,62 lần do số lượng nhân sự tiếp nhận và trả kết quả khi ra Trung tâm hành chính công tỉnh giảm so với tại các sở, ban ngành; số lượng công việc cấp huyện tăng 1,38 lần và cấp xã tăng 1,15 lần so với năm 2016.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nửa của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh với phương châm làm việc “chuyên nghiệp - thân thiện - trách nhiệm”; bổ sung các dịch vụ công, các ngành lĩnh vực thuộc cơ quan ngành dọc vào cung cấp tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp (công an, thuế, kho bạc,…) với các giải pháp “Phi địa giới hạnh chính”, ứng dụng CNTT kết hợp dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong liên hệ, giải quyết TTHC; thực hiện hệ thống giám sát camera, ghi nhận các phản ánh kiến nghị của người dân qua hệ thống Tổng đài Dịch vụ công 1022 trên địa bàn tỉnh dẫn đến các yêu cầu chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tăng lên; áp lực, khối lượng công việc tăng lên so với hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm đáp ứng thực tế trên, bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục về phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, việc bổ sung chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp là cần thiết để khuyến khích tự học tập nâng cao trình độ phục vụ yêu cầu chuyên môn, động viên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và để góp phần triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
1. Mục đích

- Xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật về chế độ, chính sách.

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

- Động viên kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp yên tâm công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận một cửa (Trung tâm Hành chính công) hoạt động hiệu quả.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được căn cứ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương. 

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI
1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, công chức, viên chức, người làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

2. Phạm vi: Trung tâm hành chính công tỉnh, các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

V. BỐ CỤC, NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm có 04 Điều.

2. Nội dung Nghị quyết: Gồm 04 phần, cụ thể:

“Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với những nội dung sau:

1. Phạm vi áp dụng 

a) Trung tâm hành chính công tỉnh, các sở và cơ quan tương đương sở (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh).

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Đối tượng và điều kiện áp dụng

a) Đối với Trung tâm hành chính công tỉnh

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Có tên trong quyết định nhân sự chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Đối với các sở ngành (đối với các đơn vị chưa TN&TKQ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

- Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa.  

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn và cơ quan ngành dọc được cử đến làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện và có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do lãnh đạo UBND cấp huyện quyết định.

- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa.  

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Công chức, cán bộ ngành dọc (thuế, công an,…), cán bộ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã và có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do lãnh đạo UBND cấp xã quyết định.

3. Mức phụ cấp: 

a) Đối với cấp tỉnh

- Trung tâm hành chính công tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày (2.200.000 đồng/người/tháng).

- Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh (không thực hiện TN&TKQ tại Trung tâm hành chính công tỉnh): 75.000 đồng/người/ngày (1.650.000 đồng/người/tháng).

b) Đối với cấp huyện: 75.000 đồng/người/ngày (1.650.000 đồng/người /tháng).

c) Đối với cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày (1.100.000 đồng/người /tháng).

4. Kinh phí thực hiện: 

a) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí ngoài khoán) của Văn phòng UBND cấp tỉnh.

b) Kinh phí hỗ trợ đối với công chức, viên chức của các sở, ban ngành còn lại (chưa bố trí TN&TKQ tại Trung tâm hành chính công tỉnh) bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí ngoài khoán) của đơn vị.

c) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của UBND cấp huyện, cấp xã được cấp từ nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành ngoài kinh phí khoán hoạt động hàng năm của các đơn vị.”

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định quy định mức chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết quy định mức chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nail; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, khóa IX xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tư pháp;

- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,VX.
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ĐỀ ÁN

Quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức

làm việc tại Bộ phận một cửa  (Trung tâm hành chính công)

các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Công văn số 2536/SNV-CCHC ngày 04/10/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ)


I. SỰ CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, ngay từ những năm 2001 - 2002, cùng với các mô hình “một cửa”, “một cửa - một dấu” được triển khai thí điểm tại các tỉnh, Đồng Nai cũng đã chủ động chỉ đạo nghiên cứu, triển khai Đề tài khoa học “Thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại huyện Thống Nhất”, đây là nền tảng, là cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, đẩy nhanh việc hình thành Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo. 

Đến năm 2003, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục nâng cấp, cải tiến mô hình “một cửa” thí điểm tại huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) và nhân rộng thực hiện mô hình “một cửa” tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Đến năm 2006, toàn tỉnh đã có 14/23 đơn vị Sở, ngành cấp tỉnh và 11/11 đơn vị cấp huyện và 171/171 đơn vị cấp xã đã thực hiện cơ chế “một cửa”. 

Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 thì cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” cũng từng bước được hình thành tại tỉnh, đã tạo ra sự thay đổi về chất thông qua việc hoàn thiện quy trình, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều đơn vị; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. 

Theo xu thế cải cách hành chính, từ năm 2013 đến nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp tục cải tiến với mô hình một cửa liên thông hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến và cải tiến liên tục, mô hình một cửa liên thông hiện đại đã được triển khai đồng bộ, hình thành Bộ phận một cửa tại 20/20 Sở ngành, 11/11 UBND huyện và 171/171 UBND xã với cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, thoáng mát, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động với các tiện ích phục vụ người dân; một số đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp xã còn chủ động bố trí thêm các dịch vụ công cần thiết vào Bộ phận một cửa để tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp như: Cung cấp thông tin quy hoạch, hợp đồng đo vẽ đất đai, thu ngân sách trực tiếp, giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công an …, bố trí lãnh đạo trực tại Bộ phận một cửa để kiểm tra, thẩm định, phê duyệt ngay thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và đây chính là những tiền đề, dáng dấp hình thành theo xu thế phát triển của mô hình Trung tâm hành chính công.

Tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa của Chính phủ, Tỉnh ủy, đầu năm 2017, UBND tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh với phương châm làm việc “chuyên nghiệp - thân thiện - trách nhiệm” với các giải pháp “Phi địa giới hạnh chính”, ứng dụng CNTT kết hợp dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong liên hệ, giải quyết TTHC; tiến tới thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá được vai trò, vị trí của Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công); HĐND tỉnh đã thông qua phụ cấp đối với người làm việc tại Bộ phận một cửa; cụ thể:

- Năm 2008: Hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng (Căn cứ Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai - kỳ họp thứ 13 về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008);

- Năm 2013: Hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng (Căn cứ Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).
Việc hỗ trợ này đã góp phần động viên tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công chức, viên chức các sở, ban ngành; cơ quan ngành dọc.
Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, giá cả thị trường biến động nhiều ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức; từ đó Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương tối thiểu của đội ngũ cán bộ, công chức, cụ thể: 

- Năm 2013: 1.150.000 đồng/người/tháng; 
- Năm 2016: 1.210.000 đồng/người/tháng;
- Năm 2017:  1.300.000 đồng/người/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2017)
Cùng với việc áp dụng CNTT và các dịch vụ khác trong giải quyết TTHC thì để triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Bộ phận một cửa có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu mối của cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã giải quyết cho người dân và doanh nghiệp. Để đảm đương tốt nhiệm vụ, đòi hỏi cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này phải đạt một số yêu cầu nhất định về phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ hồ sơ, thủ tục hành chính, có kỷ năng giao tiếp tốt để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ phận một cửa luôn là vấn đề quan tâm để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế.  

Đồng thời, hiện nay, chính phủ đang dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước ở địa phương; theo đó, quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp tương đương chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân và Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định mức bồi dưỡng từ 50.000 đồng/người/ngày - 100.000 đồng/người/ngày tương đương 1.100.000 đồng/người/tháng - 2.200.000 đồng/người/ngày đối với cấp địa phương.
Qua rà soát khối lượng công việc hiện nay của Bộ phận một cửa các cấp năm 2016 và 09 tháng đầu năm 2017; cụ thể:

	Stt
	Đơn vị
	Năm 2016
	09 tháng đầu năm 2017
	Dự ước 2017
	Ước tăng năm 2017 so với 2016

	
	
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	Tổng
	Bình quân

(hồ sơ/người/ngày)
	

	1
	Cấp tỉnh
	70.874
	4.26
	99.404
	8.37
	132.538
	11.16
	2,62

	2
	Cấp huyện
	182.708
	5.24
	220.084
	5.41
	293.445
	7.22
	1,38

	3
	Cấp xã
	614.621
	2.19
	531.049
	1.88
	708.065
	2.51
	1,15


Qua bảng thống kê trên cho thấy khối lượng hồ sơ giải quyết TTHC phải giải quyết của công chức, viên chức các sở, ban ngành cấp tỉnh tăng lên gần 2,62 lần do số lượng nhân sự tiếp nhận và trả kết quả khi ra Trung tâm hành chính công tỉnh giảm so với tại các sở, ban ngành; số lượng công việc cấp huyện tăng 1,38 lần và cấp xã tăng 1,15 lần so với năm 2016.
Ngoài ra, tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nửa của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh với phương châm làm việc “chuyên nghiệp - thân thiện - trách nhiệm”; bổ sung các dịch vụ công, các ngành lĩnh vực thuộc cơ quan ngành dọc vào cung cấp tại Bộ phận một cửa (Trung tâm Hành chính công) các cấp (công an, thuế, kho bạc,…) với các giải pháp “Phi địa giới hạnh chính”, ứng dụng CNTT kết hợp dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong liên hệ, giải quyết TTHC; thực hiện hệ thống giám sát camera, ghi nhận các phản ánh kiến nghị của người dân qua hệ thống Tổng đài Dịch vụ công 1022 trên địa bàn tỉnh dẫn đến các yêu cầu chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tăng lên; áp lực, khối lượng công việc tăng lên so với hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm đáp ứng thực tế trên, bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục về phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, việc bổ sung chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp là cần thiết để khuyến khích tự học tập nâng cao trình độ phục vụ yêu cầu chuyên môn, động viên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và để góp phần triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2017

2. Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước ở địa phương.
3. Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.
III. HIỆN TRẠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HIỆN LÀM VIỆC TẠI  BỘ PHẬN MỘT CỬA
Căn cứ số liệu tổng hợp từ các địa phương, đơn vị; tính đến tháng 09/2017, tổng cộng có 21/21 đơn vị cấp Sở, 11/11 đơn vị cấp huyện và 171/171 đơn vị cấp xã đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; cụ thể:
1. Số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa như sau:
a) Đối với cấp tỉnh

- Trước ngày 15/5/2017: Tổng số nhân sự tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh là 63 công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của 19 sở, ban ngành (chưa bao gồm Bộ phận một cửa của các cơ quan ngành dọc.

- Hiện nay, thực hiện Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh; số lượng công chức, viên chức TN&TKQ của các sở ban ngành đã giảm xuống chỉ còn khoảng 28 người của 17 sở, ban ngành tại Trung tâm; và 03 công chức của Ban quan lý Khu công nghiệp chưa TN&TKQ tại Trung tâm. Do đó, tổng số nhân sự TN&TKQ của sở, ban ngành thuộc tỉnh thực tế là 31 người (giảm 32 người).
- Đồng thời, hiện nay, tỉnh đã thực hiện bố trí một số cơ quan ngành dọc vào Trung tâm HCC tỉnh để TN&TKQ của các lĩnh vực: Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC, Cục Thuế tỉnh với tổng số 03 nhân sự.

b) Đối với cấp huyện
- Thực hiện Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì số lượng công chức, viên chức TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ tối đa của UBND cấp huyện là 132 công chức;

- Tuy nhiên, thực hiện chủ trương cải cách hành chính của tỉnh với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết TTHC thì hiện nay, số lượng nhân sự tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện là 154 công chức với việc bổ sung nhân sự TN&TKQ của các ngành lĩnh vực như: Nội vụ, Nông nghiệp, công an, thuế, Kho bạc,… thực hiện TN&TKQ một số dịch vụ công lĩnh vực đất đai tại Bộ phận một cửa,…

c) Đối với cấp xã

- Thực hiện quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày   /8/2013 của UBND tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 83 của HĐND tỉnh thì số lượng công chức, viên chức TN&TKQ tại Bộ phận TN&TKQ tối đa của UBND cấp xã là 1063 công chức;

- Tuy nhiên, hiện nay số lượng công chức TN&TKQ tại UBND cấp xã là 1070 công chức với sự tham gia của cán bộ lĩnh vực công an tại một số đơn vị.

2. Kinh phí phụ cấp, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức TN&TKQ
Kinh phí hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện TN&TKQ tại Bộ phận một cửa các cấp tính đến thời điểm 01/9/2017; cụ thể:
Đơn vị tính: Ngàn đồng

	Stt
	Đơn vị
	Số lượng theo QĐ 48
	Số lượng công chức thực tế
	Chênh lệch giữa thực tế và quy định
	Số tiền đã chi theo QĐ 48
	Số tiền thực tế cần phải chi
	Ghi chú

	1
	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trước thành lập Trung tâm HCC
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sau thành lập Trung tâm HCC
	3
	48
	(+45)
	1.200
	19.200
	

	
	- Trung tâm
	 
	45
	(+45)
	0
	18.000
	

	
	- Ban quản lý các Khu công nghiệp
	3
	3
	
	1.200
	1.200
	

	2
	Cấp huyện
	132
	154
	(+22)
	52.800
	61.600
	

	3
	Cấp xã
	1.063
	1.070
	(+7)
	425.200
	428.000
	

	Tổng cộng
	1.198
	1.272
	119 
	479.200
	508.800
	


Qua bảng thống kế trên ta có thể thấy hiện nay, có một bộ phận công chức, viên chức TN&TKQ tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị (khoảng 119 nhân sự) thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa nhưng không được hưởng phụ cấp.
Đồng thời, tại một số địa phương ngoài khoản phụ cấp 400.000 đồng/người/tháng của tỉnh thì đã thực hiện chi hỗ trợ thêm cho công chức, viên chức đồng phục và các hỗ trợ khác như: Long Khánh, Xuân Lộc,…

IV. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Phạm vi áp dụng 

a) Trung tâm hành chính công tỉnh, các sở và cơ quan tương đương sở (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh).

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Đối tượng và điều kiện áp dụng
a) Đối với Trung tâm hành chính công tỉnh

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Có tên trong quyết định nhân sự chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Đối với các sở ngành (đối với các đơn vị chưa TN&TKQ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
- Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do Thủ trưởng cơ quan quyết định.
- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa.  

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn và cơ quan ngành dọc được cử đến làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện và có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do lãnh đạo UBND cấp huyện quyết định.

- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa.  

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Công chức, cán bộ ngành dọc (thuế, công an,…), cán bộ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã và có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do lãnh đạo UBND cấp xã quyết định.
3. Mức phụ cấp: 

a) Đối với cấp tỉnh

- Trung tâm hành chính công tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày (2.200.000 đồng/người/tháng).
- Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh (không thực hiện TN&TKQ tại Trung tâm hành chính công tỉnh): 75.000 đồng/người/ngày (1.650.000 đồng/người/tháng).
b) Đối với cấp huyện: 75.000 đồng/người/ngày (1.650.000 đồng/người /tháng).
c) Đối với cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày (1.100.000 đồng/người /tháng).
4. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức hưởng phụ cấp

a) Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: 
- Trung tâm hành chính công tỉnh: Theo danh sách Quyết định nhân sự chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Đối với các sở, ngành: Không quá 3 người/đơn vị. 
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Không quá 15 người. Trường hợp cần thiết để đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC lớn cho người dân, doanh nghiệp thì bố trí tối đa không vượt quá 18 người.

c) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 

- Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 1: Không quá 09 người/đơn vị.

- Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 2, 3: Không quá 07 người/đơn vị.

 5. Các quy định khi hưởng hỗ trợ
a) Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) khi hưởng hỗ trợ này thì không hưởng chế độ trả lương làm thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

b) Mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) không được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
6. Các trường hợp không được tiếp tục hưởng hỗ trợ
Cán bộ, công chức, viên chức không được tiếp tục hưởng phụ cấp khi không còn làm việc tại Bộ phận một cửa ở các trường hợp sau:

- Điều động, thuyên chuyển khỏi Bộ phận một cửa  
- Đi công tác, học tập thời gian trên 01 tháng. 

- Nghỉ bị ốm đau, thai sản thời gian trên 01 tháng. 

- Nghỉ việc riêng không hưởng lương thời gian trên 01 tháng.

- Bị đình chỉ công tác.

7. Nguồn kinh phí thực hiện
a) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí ngoài khoán) của Văn phòng UBND cấp tỉnh.

b) Kinh phí hỗ trợ đối với công chức, viên chức của các sở, ban ngành còn lại (chưa bố trí TN&TKQ tại trung tâm hành chính công tỉnh) bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí ngoài khoán) của đơn vị.

c) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của UBND cấp huyện, cấp xã được cấp từ nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành ngoài kinh phí khoán hoạt động hàng năm của các đơn vị.

V. KINH PHÍ ƯỚC TÍNH THỰC HIỆN NĂM 2018
Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) năm 2018 trên địa bàn tỉnh ước tính như sau:

Tổng cộng kinh phí thực hiện năm 2018: 25.482.600.000 đ

Trong đó chia ra: 

1. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: 1.247.400.000 đ

- Trung tâm Hành chính công tỉnh: 1.188.000.000 đ
(2.200.000đ/người/tháng  x  45 người/đơn vị  x  12 tháng)

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp: 59.400.000 đ

(1.650.000đ/người/tháng  x  3 người/đơn vị  x  12 tháng)

2. UBND các cấp huyện: 3.920.400.000 đ

(1.650.000đ/người/tháng  x  18 người/đơn vị  x  11 đơn vị  x  12 tháng)

4. UBND các xã, phường, thị trấn: 20.314.800.000 đ

(1.100.000đ/người/tháng  x  9 người/đơn vị  x  171 đơn vị  x  12 tháng)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị và tuân thủ các quy định về đối tượng, điều kiện và số lượng cán bộ, công chức, viên chức hưởng hỗ trợ để quyết định cụ thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được hưởng hỗ trợ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chi trả phụ cấp này theo đúng quy định./.
                                
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2017/NQ-HĐND
	Đồng Nai, ngày    tháng     năm 2017


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại

Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công)
các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2017

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước ở địa phương.

Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Sau khi xem xét Tờ trình số  /TTr-UBND ngày  / /2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận một cửa  (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số  /BC-BPC ngày / /2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với những nội dung sau:
1. Phạm vi áp dụng 

a) Trung tâm hành chính công tỉnh, các sở và cơ quan tương đương sở (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh).

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Đối tượng và điều kiện áp dụng

a) Đối với Trung tâm hành chính công tỉnh

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Có tên trong quyết định nhân sự chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Đối với các sở ngành (đối với các đơn vị chưa TN&TKQ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

- Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa.  

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn và cơ quan ngành dọc được cử đến làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện và có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do lãnh đạo UBND cấp huyện quyết định.

- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa.  

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Công chức, cán bộ ngành dọc (thuế, công an,…), cán bộ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã và có tên trong Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Bộ phận một cửa do lãnh đạo UBND cấp xã quyết định.

2. Mức phụ cấp: 

- Trung tâm hành chính công tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày (2.200.000 đồng/người/tháng).

- Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh (không thực hiện TN&TKQ tại Trung tâm hành chính công tỉnh): 75.000 đồng/người/ngày (1.650.000 đồng/người/tháng).

b) Đối với cấp huyện: 75.000 đồng/người/ngày (1.650.000 đồng/người /tháng).

c) Đối với cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày (1.100.000 đồng/người /tháng).

3. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí ngoài khoán) của Văn phòng UBND cấp tỉnh.

b) Kinh phí hỗ trợ đối với công chức, viên chức của các sở, ban ngành còn lại (chưa bố trí TN&TKQ tại trung tâm hành chính công tỉnh) bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí ngoài khoán) của đơn vị.

c) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của UBND cấp huyện, cấp xã được cấp từ nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành ngoài kinh phí khoán hoạt động hàng năm của các đơn vị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ của Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) của các cơ quan được quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày     tháng    năm 2017./.

 
	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính; Tư pháp;  

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;



- Các Sở, ban, ngành;

- Văn phòng Tỉnh ủy;


- Văn phòng UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, Tx. LK & Tp. BH;

- Lưu: VT, CV.HĐND.                                                                  
	CHỦ TỊCH
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